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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Việt Khê 

 
 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ; 

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; điều 

chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 

2026 - 2030; 

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực 

hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 

- 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên; 

- Kế hoạch số 138-KH/ĐU ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã Việt Khê về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

2026 và tình hình thực tiễn của xã Việt Khê. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy định 

tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của HĐND thành phố và Kế 

hoạch số 138-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã thành các chương trình 

hành động sát thực tế chuyên môn, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế GRDP chung của thành phố năm 2026 đạt 13% và giai đoạn 2026 - 2030 

đạt bình quân từ 13%/năm trở lên. 

- Huy động và khai thác tối đa các nguồn lực, tiềm năng của địa phương; 

tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất 

đai, tài sản công, cải cách hành chính và chuyển đổi số. 
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2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy xã, sự giám sát chặt chẽ của 

HĐND xã, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách 

nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, định lượng rõ sản phẩm đầu ra và mốc thời hạn 

hoàn thành; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các 

thôn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

III. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung cao độ mọi nguồn lực lãnh đạo, điều hành quyết liệt kịch bản phát 

triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển 

nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao, mở rộng thương mại - dịch vụ; hoàn thiện 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội, nâng 

cao chất lượng đời sống Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội và quốc phòng địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2026: Hoàn thành 100% dự toán thu ngân sách nhà nước; giải ngân 

100% vốn đầu tư công trước ngày 15/12/2026 (quý III đạt tối thiểu 85%); hoàn 

thành 100% xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 11/2026; thành lập mới 15 

doanh nghiệp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%; cung cấp 100% dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện. 

- Giai đoạn 2026 - 2030: Phấn đấu đến năm 2030 có 150 doanh nghiệp đang 

hoạt động trên địa bàn; hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chung xã trong năm 

2027; xây dựng 02 cụm công nghiệp (An Sơn và Lại Xuân); thu gom và xử lý 

chất thải rắn nông thôn đạt trên 90%; giữ vững tỷ lệ BHYT đạt ≥ 97%; duy trì xã 

không ma túy, không tội phạm. 

3. Hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này) 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026 

1. Điều hành kịch bản tăng trưởng và duy trì kỷ cương công vụ 

- Rà soát, cập nhật kịch bản phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, hàng quý; 

phối hợp chặt chẽ với Thống kê cơ sở Thủy Nguyên để ước tính chính xác các chỉ 

tiêu tăng trưởng của xã. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, 

né tránh trách nhiệm, chậm tham mưu, xử lý công việc. Lấy kết quả thực hiện 

nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ. 
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2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

- Phấn đấu đến hết quý III/2026 giải ngân đạt tối thiểu 85% và hoàn thành 

100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 15/12/2026. 

- Xây dựng và giám sát tiến độ thi công theo "đường găng tiến độ"; tập trung 

nguồn lực, nhân lực thi công các dự án có tổng mức đầu tư lớn, các công trình hạ 

tầng giao thông và chỉnh trang nông thôn. 

3. Quản lý thu - chi ngân sách và xử lý tài sản công 

- Quản lý thu ngân sách: Bám sát dự toán giao, chống thất thu ngân sách 

trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, chuyển nhượng bất động sản, cấp quyền 

sử dụng đất; xử lý nợ đọng thuế. 

- Quản lý chi ngân sách: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn 

lực chi đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nhiệm vụ an sinh xã hội. 

- Xử lý tài sản công: Rà soát, kiểm kê, hoàn thành việc xây dựng phương án 

sắp xếp, xử lý đối với trụ sở làm việc, nhà đất công dôi dư sau sắp xếp bộ máy 

trong Quý III/2026 theo đúng hướng dẫn của thành phố. 

4. Tháo gỡ khó khăn bồi thường GPMB, quản lý đất đai và môi trường 

- Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành 100% khối 

lượng giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đúng tiến độ. 

- Huy động lực lượng phối hợp hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã bảo đảm 

tiêu chí "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", hoàn thành trước ngày 

30/11/2026. 

- Xử lý dứt điểm các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất 

công, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, thủy lợi. Duy trì mô hình phân loại rác 

thải tại nguồn và mô hình "xã không rác thải nhựa". 

5. Môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ doanh nghiệp 

- Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công khai minh bạch 

các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính. 

- Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi tối thiểu 02 hộ kinh 

doanh sang mô hình doanh nghiệp; phấn đấu thành lập mới 15 doanh nghiệp trong 

6 tháng cuối năm 2026. 

- Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong tháng 10/2026 để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ 

tục hành chính, thuế. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và khoa học công nghệ 

- Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm duy trì tỷ lệ 

tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt trên 95%, không để xảy ra hồ sơ quá hạn do 

nguyên nhân chủ quan. Thực hiện chấm điểm KPI đối với công chức. 
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- Đẩy mạnh số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; hoàn thành sơ kết 01 năm thực 

hiện Kế hoạch "Bình dân học vụ số". 

- Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

nông nghiệp và đưa các sản phẩm OCOP địa phương lên sàn thương mại điện tử. 

7. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và phát triển văn hóa - xã hội 

- Giáo dục: Hoàn thành nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trước ngày 

30/8/2026; sắp xếp mạng lưới trường lớp, điều tiết giáo viên phục vụ khai giảng năm học 

2026 - 2027; triển khai thí điểm mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa". 

- Y tế: Chủ động phòng chống dịch bệnh; nâng tỷ lệ bao phủ BHYT lên ≥ 95%; 

hoàn thành cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho 100% người dân trên địa bàn. 

- Văn hóa: Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ mộ thuyền 

Việt Khê và các di tích lịch sử - văn hóa gắn với định hướng phát triển dịch vụ, 

du lịch trải nghiệm nông thôn. 

8. Bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, người có công 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Nghị quyết số 04/2026/NQ-

HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả 

năng lao động. 

- Tổ chức rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 bảo đảm công 

khai, chính xác, không để xảy ra tiêu cực. 

- Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 

cho các đối tượng chính sách. 

9. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội 

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. 

- Hoàn thành công tác rà soát, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi nhập 

ngũ trong tháng 10/2026 phục vụ công tác tuyển quân năm 2027. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn các ngày 

lễ lớn (2/9); đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm công 

nghệ cao; thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP; bảo đảm an toàn PCCC và trật tự an 

toàn giao thông. 

V. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

1. Về quy hoạch và hoàn thiện hạ tầng: Phấn đấu năm 2027 hoàn thành lập, 

trình phê duyệt Quy hoạch chung xã Việt Khê. Phối hợp lập, hoàn thiện quy hoạch 

02 cụm công nghiệp (An Sơn, Lại Xuân), bến thủy nội địa, logistics Lại Xuân, 

Khu dân cư mới Phù Lưu. 

2. Về đổi mới mô hình tăng trưởng: Phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô 

lớn (Na bở OCOP, Chuối VietGAP An Sơn); hình thành các tuyến du lịch liên kết 
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di chỉ khảo cổ mộ thuyền Việt Khê với các di tích lân cận (Đền Cao An Phụ, Côn 

Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Trạng nguyên Lê Ích Mộc). 

3. Về cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Áp dụng "cơ chế luồng 

xanh" trong xử lý thủ tục hành chính; hỗ trợ toàn diện cho kinh tế tư nhân, phấn đấu đến 

năm 2030 có khoảng 150 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. 

4. Về chuyển đổi số và khoa học công nghệ: Phát triển đồng bộ chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số; phấn đấu duy trì tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến đạt 

trên 97%, tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC đạt 100%. 

5. Về quản lý đầu tư công và tài chính ngân sách: Áp dụng quản lý tiến độ 

theo đường găng đối với toàn bộ các dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng đầu 

tư công trung hạn; thực hiện kiểm tra, giám sát thực chất, phòng chống lãng phí, 

lãng phí tài nguyên công. 

6. Về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội: Đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối 

việc làm; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục toàn diện; duy trì mục tiêu không còn 

hộ nghèo có khả năng lao động. 

7. Về quốc phòng, an ninh: Xây dựng địa bàn xã không ma túy, không tội 

phạm; bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Kinh tế xã 

- Chủ trì tham mưu kịch bản điều hành ngân sách; phương án xử lý, sắp xếp 

trụ sở, tài sản công dôi dư trong Quý III/2026. 

- Chủ trì phối hợp thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thành cơ sở 

dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026. 

- Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND về hỗ 

trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động; tham mưu rà soát hộ 

nghèo năm 2026 và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

- Hướng dẫn phát triển sản xuất nông nghiệp, OCOP, quản lý đê điều, thủy 

lợi, vệ sinh môi trường. 

- Tham mưu Kế hoạch phát triển doanh nghiệp và tổ chức Hội nghị đối thoại 

doanh nghiệp trong tháng 10/2026. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

- Chủ trì tham mưu các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên năm học 

2026 - 2027; triển khai mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa". 

- Chủ trì tham mưu Kế hoạch chuyển đổi số, CCHC, triển khai đánh giá KPI 

cán bộ, công chức; tổ chức sơ kết 01 năm Kế hoạch "Bình dân học vụ số". 

- Quản lý các hoạt động văn hóa, tuyên truyền các ngày lễ lớn; tham mưu 

phương án bảo tồn và phát huy giá trị di tích di chỉ khảo cổ mộ thuyền Việt Khê 

gắn với phát triển du lịch. 
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3. Văn phòng HĐND & UBND xã 

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu 

công tác kiểm tra công vụ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống 

tham nhũng, lãng phí. 

- Định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trình 

UBND xã, Thường trực Đảng ủy và HĐND xã. 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã 

- Chủ trì tham mưu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, cam kết giải ngân 

100% vốn năm 2026 trước ngày 15/12/2026. 

- Lập và theo dõi sát "đường găng tiến độ" từng công trình; phối hợp thực 

hiện tốt công tác bồi thường GPMB các dự án. 

5. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 

- Niêm yết công khai thủ tục hành chính; bảo đảm 100% dịch vụ công đủ 

điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ số hóa hồ sơ TTHC; nâng cao tỷ lệ hài lòng của người 

dân (SIPAS). 

6. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

- Vận hành, bảo trì hiệu quả hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát 

nước sinh hoạt. 

- Quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân. 

7. Trạm Y tế xã 

Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh lập và quản lý 100% hồ sơ 

sức khỏe điện tử cho người dân; nâng tỷ lệ bao phủ BHYT lên ≥ 95% năm 2026. 

8. Công an xã 

- Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn. Duy trì mô hình 

xã không ma túy, không tội phạm. 

- Thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP; kiểm tra an toàn PCCC; bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, PCTT & TKCN. 

- Chủ trì tổ chức rà soát, phúc tra nguồn công dân nhập ngũ trong tháng 

10/2026, tham mưu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các Tổ chức chính 

trị - xã hội 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện 

GPMB, đo đạc đất đai, phân loại rác thải tại nguồn. 



7  

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong việc triển khai các chính sách 

an sinh xã hội, rà soát hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa. 

11. Các Trưởng thôn trên địa bàn xã 

- Tuyên truyền Kế hoạch đến từng hộ dân. 

- Phối hợp thực hiện công tác đo đạc địa chính, kê khai đất đai; tổ chức bình 

xét hộ nghèo, hộ cận nghèo công khai, đúng đối tượng; quản lý tình hình an ninh 

trật tự, trật tự xây dựng tại địa bàn thôn. 

VII. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO 

1. Chế độ báo cáo: 

- Các phòng, ban, đơn vị, trung tâm và các Trưởng thôn định kỳ gửi Báo cáo 

kết quả thực hiện về Văn phòng HĐND & UBND xã trước ngày 20 hằng tháng 

(đối với 6 tháng cuối năm 2026) và trước ngày 20 của tháng cuối quý. 

- Văn phòng HĐND & UBND xã tổng hợp báo cáo UBND xã, Thường trực 

Đảng ủy, Thường trực HĐND xã định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và phục 

vụ các đợt sơ kết, tổng kết theo quy định. 

2. Cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm: 

- UBND xã tổ chức kiểm tra thực địa và làm việc chuyên đề hàng tháng đối 

với các nhiệm vụ chậm tiến độ (đặc biệt là GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xây 

dựng CSDL đất đai, thu ngân sách). 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này là căn cứ quan 

trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của tập thể và người 

đứng đầu. 

Ủy ban nhân dân xã Việt Khê yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm, 

các cơ quan, đơn vị, Trưởng các thôn và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội 

nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Hải Phòng (để b/c); 
- Các Sở, ban, ngành TP; 
- Thường trực Đảng ủy xã (để b/c); 
- Thường trực HĐND xã (để b/c); 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 
- Các phòng, ban, đơn vị, trung tâm thuộc xã; 
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã; 
- Cổng Thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Kim 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT SỐ 31/NQ-HĐND TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VIỆT KHÊ NĂM 2026 

VÀ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng 8 năm 2026 của UBND xã Việt Khê) 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2025 

Mục tiêu 6 tháng 

cuối năm 2026 
Mục tiêu đến 

năm 2030 

Cơ quan chủ 

trì tham 

mưu/thực 

hiện 

I Kinh tế      

1 
Thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn 
Triệu 

đồng 
Đạt KH 

Hoàn thành 100% 

vượt dự toán 

Hoàn thành 

vượt dự toán 

hằng năm 
Phòng Kinh tế 

2 Tỷ lệ giải ngân vốn 

đầu tư công 
% 100% 

Tối thiểu 85% 

(Q3/2026); 100% 

(trước 

15/12/2026) 

100% kế hoạch 

hằng năm 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng xã 

3 
Phát triển doanh 

nghiệp thành lập mới 
Doanh 

nghiệp 
- 15 doanh nghiệp 

Phấn đấu có 

150 doanh 

nghiệp hoạt 

động 

Phòng Kinh tế 

4 
Chuyển đổi hộ kinh 

doanh sang doanh 

nghiệp 
Hộ - Tối thiểu 02 hộ - Phòng Kinh tế 

5 Phát triển sản phẩm 

OCOP 
Sản 

phẩm 
- 

Duy trì & nâng 

sao các sản phẩm 

hiện có 

Phát triển các 

sản phẩm mới 

(Na bở, Chuối 

VietGAP) 

Phòng Kinh tế 

II 
Xã hội, Văn hóa, 

Giáo dục, Y tế 
     

6 
Tỷ lệ người dân tham 

gia Bảo hiểm y tế 
% ≥ 93% ≥ 95% ≥ 97% Trạm Y tế xã 

7 
Tỷ lệ người dân có 

Hồ sơ sức khỏe điện 

tử 
% - 100% Duy trì 100% Trạm Y tế xã 

8 Tỷ lệ hộ nghèo (theo 

tiêu chí mới) 
Hộ / % - Giảm theo kế 

hoạch TP 

Duy trì 0 hộ 

nghèo (trừ đối 

tượng bảo trợ) 
Phòng Kinh tế 

9 
Triển khai mô hình 

"Trường học xã hội 

chủ nghĩa" 
Trường - 

Triển khai thí 

điểm từ năm học 

2026-2027 

Nhân rộng 

100% các 

trường 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 
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III 
Tài nguyên, Môi 

trường, Cải cách 

hành chính 

     

10 
Hoàn thành Cơ sở dữ 

liệu đất đai 
% - 

100% (Hoàn 

thành trong tháng 

11/2026) 

Duy trì CSDL 

"Đúng, đủ, 

sạch, sống" 
Phòng Kinh tế 

11 
Tỷ lệ thu gom, xử lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt nông thôn 
% ≥ 85% ≥ 88% ≥ 90% Phòng Kinh tế 

12 

Tỷ lệ TTHC đủ điều 

kiện cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến 

toàn trình 

% ≥ 90% 100% 100% 
Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công xã 

13 Tỷ lệ số hóa hồ sơ 

TTHC 
% - ≥ 90% 100% 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công xã 

IV 
Quốc phòng - An 

ninh 
     

14 
Chỉ tiêu giao quân 

hàng năm 
% 100% 

Phúc tra nguồn 

tháng 10/2026 
Đạt 100% chỉ 

tiêu 
Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

15 
Xây dựng địa bàn an 

toàn an ninh trật tự 
Mô hình Duy trì 

Xây dựng mô 

hình "Xã không 

ma túy, không tội 

phạm" 

Duy trì bền 

vững 
Công an xã 
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PHỤ LỤC 02 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ, SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ PHÂN 

CÔNG THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng 8 năm 2026 của UBND xã Việt Khê) 

STT Nhiệm vụ / Dự án 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối 

hợp 
Sản phẩm đầu ra / 

Yêu cầu cần đạt 
Thời hạn 

hoàn thành 

A 
Nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2026 
    

1 
Rà soát, xây dựng Kế 

hoạch PTKT-XH và Dự 

toán ngân sách năm 2027 
Phòng Kinh tế 

Các phòng, 

ban, đơn vị, 

các thôn 

Kế hoạch PTKT-XH 

và Dự toán thu chi 

ngân sách năm 2027 

trình UBND xã 

Tháng 

8/2026 

2 

Rà soát cơ sở vật chất, 

trang thiết bị trường học 

phục vụ khai giảng năm 

học 2026-2027 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phòng Kinh tế, 

các Trường 

học 

Báo cáo rà soát và 

phương án bố trí kinh 

phí sửa chữa cơ sở 

vật chất 

Trước 

30/8/2026 

3 
Lập Phương án sắp xếp, 

xử lý tài sản công, trụ sở 

công dôi dư sau sắp xếp 
Phòng Kinh tế 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

liên quan 

Phương án sắp xếp, 

xử lý tài sản công dôi 

dư trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Trong Quý 

III/2026 

4 

Đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai trên địa bàn 

xã 

Phòng Kinh tế 

Công an xã, 

Đơn vị tư vấn, 

các Trưởng 

thôn 

Cơ sở dữ liệu đất đai 

đạt tiêu chí "Đúng, 

đủ, sạch, sống, thống 

nhất, dùng chung" 

Trước 

30/11/2026 

5 

Tổ chức Hội nghị đối 

thoại trực tiếp với Doanh 

nghiệp, HTX, Hộ kinh 

doanh 

Phòng Kinh tế 

Thuế cơ sở 4, 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND xã 

Kế hoạch đối thoại, 

Thông báo kết luận 

giải đáp tháo gỡ khó 

khăn cho DN 

Tháng 

10/2026 

6 
Tổ chức rà soát, phúc tra 

nguồn công dân trong độ 

tuổi nhập ngũ năm 2027 
Ban CHQS xã 

Công an xã, 

các Trưởng 

thôn 

Danh sách nguồn 

công dân đủ điều kiện 

khám tuyển NVQS 

năm 2027 

Tháng 

10/2026 

7 

Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục 

thành lập mới doanh 

nghiệp và chuyển đổi hộ 

kinh doanh 

Phòng Kinh tế 
Các phòng, 

đơn vị, Thuế 

cơ sở 4 

Thành lập mới 15 

DN; chuyển đổi 02 hộ 

kinh doanh thành DN 

Trước 

15/12/2026 

8 Giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2026 
Ban QLDA 

ĐTXD xã 
Phòng Kinh tế, 

các chủ đầu tư 

Kết quả giải ngân đạt 

tối thiểu 85% (Q3) và 

đạt 100% toàn năm 

Trước 

15/12/2026 

9 

Triển khai thực hiện Nghị 

quyết 04/2026/NQ-

HĐND hỗ trợ hộ nghèo, 

hộ cận nghèo không có 

khả năng lao động 

Phòng Kinh tế 

Phòng VH-

XH, MTTQ 

xã, các Trưởng 

thôn 

Danh sách và hồ sơ 

chi trả hỗ trợ đúng 

đối tượng, công khai, 

minh bạch 

Năm 2026 
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10 
Sơ kết 01 năm triển khai 

Kế hoạch "Bình dân học 

vụ số" 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Trung tâm 

PVHCC, các 

Trưởng thôn 

Báo cáo sơ kết và 

danh sách tuyên 

dương các mô hình 

chuyển đổi số tiêu 

biểu 

Tháng 

11/2026 

B 
Nhiệm vụ trọng tâm 

giai đoạn 2026 - 2030     

11 
Lập, trình phê duyệt Quy 

hoạch chung xã Việt Khê 
Phòng Kinh tế 

Ban QLDA 

ĐTXD, các cơ 

quan chuyên 

môn 

Đồ án Quy hoạch 

chung xã Việt Khê 

được duyệt 

Hoàn thành 

năm 2027 

12 

Xây dựng quy hoạch và 

hoàn thiện hạ tầng 02 

Cụm công nghiệp An Sơn 

và Lại Xuân 

Phòng Kinh tế 

Ban QLDA 

ĐTXD, các Sở 

ngành thành 

phố 

Quy hoạch chi tiết và 

hạ tầng kỹ thuật CCN 
Giai đoạn 

2027-2030 

13 
Xây dựng Đề án liên kết 

phát triển du lịch di chỉ 

mộ thuyền Việt Khê 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phòng Kinh tế, 

các doanh 

nghiệp lữ hành 

Đề án phát triển du 

lịch văn hóa - di sản - 

trải nghiệm nông thôn 

Trình 

UBND xã 

năm 2027 

14 Xây dựng "Xã không ma 

túy, không tội phạm" 
Công an xã 

Ban CHQS xã, 

MTTQ, các 

Trưởng thôn 

Quyết định công nhận 

địa bàn an toàn không 

ma túy, tội phạm 

hằng năm 

Hằng năm 

(2026-2030) 
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